Chi tiết thủ tục hành chính
Mã thủ tục: 1.011911
Số quyết định: 2113/QĐ-BKHCN
Tên thủ tục: Thủ tục sửa đổi thông tin trên Văn bằng bảo hộ, thay đổi thông tin trong Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp
Cấp thực hiện: Cấp Bộ
Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ
Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tiếp nhận đơn 
Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu sửa đổi thông tin trên Văn bằng bảo hộ, thay đổi thông tin trong Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp đến Bộ phận Một cửa của Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Sở hữu trí tuệ).
- Bước 2: Xử lý đơn
+ Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định ghi nhận sửa đổi Văn bằng bảo hộ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp;
+ Trường hợp đơn có thiếu sót, không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận việc sửa đổi Văn bằng bảo hộ, nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 02 tháng để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối yêu cầu sửa đổi Văn bằng bảo hộ.
Cách thức thực hiện: 
	
Hình thức nộp
	
Thời hạn giải quyết
	
Phí, lệ phí
	
Mô tả

	
Trực tiếp
	
02 Tháng
	
Phí : 120.000 Đồng (Phí đăng bạ Quyết định ghi nhận sửa đổi Văn bằng bảo hộ)
Phí : 160.000 Đồng (Phí yêu cầu sửa đổi Văn bằng bảo hộ (sửa đổi tên, địa chỉ) (mỗi Văn bằng bảo hộ))
Phí : 550.000 Đồng (Phí thẩm định yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ đối với Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu)
Phí : 700.000 Đồng (Phí thẩm định yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ đối với Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp)
Phí : 900.000 Đồng (Phí thẩm định yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ đối với Bằng độc quyền sáng chế)
Phí : 120.000 Đồng (Phí công bố Quyết định ghi nhận sửa đổi Văn bằng bảo hộ)
	
02 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, không bao gồm thời gian dành cho người nộp hồ sơ sửa chữa thiếu sót và thời gian tiến hành thẩm định lại đối với các trường hợp sửa đổi bản mô tả tính chất, đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, khu vực địa lý, quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận; thu hẹp phạm vi bảo hộ

	
Trực tuyến
	
02 Tháng
	
Phí : 120.000 Đồng (Phí công bố Quyết định ghi nhận sửa đổi Văn bằng bảo hộ)
Phí : 120.000 Đồng (Phí đăng bạ Quyết định ghi nhận sửa đổi Văn bằng bảo hộ)
Phí : 160.000 Đồng (Phí yêu cầu sửa đổi Văn bằng bảo hộ (sửa đổi tên, địa chỉ) (mỗi Văn bằng bảo hộ))
Phí : 550.000 Đồng (Phí thẩm định yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ đối với Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu)
Phí : 700.000 Đồng (Phí thẩm định yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ đối với Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp)
Phí : 900.000 Đồng (Phí thẩm định yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ đối với Bằng độc quyền sáng chế)
	
02 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, không bao gồm thời gian dành cho người nộp hồ sơ sửa chữa thiếu sót và thời gian tiến hành thẩm định lại đối với các trường hợp sửa đổi bản mô tả tính chất, đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, khu vực địa lý, quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận; thu hẹp phạm vi bảo hộ

	
Dịch vụ bưu chính
	
02 Tháng
	
Phí : 120.000 Đồng (Phí công bố Quyết định ghi nhận sửa đổi Văn bằng bảo hộ)
Phí : 120.000 Đồng (Phí đăng bạ Quyết định ghi nhận sửa đổi Văn bằng bảo hộ)
Phí : 160.000 Đồng (Phí yêu cầu sửa đổi Văn bằng bảo hộ (sửa đổi tên, địa chỉ) (mỗi Văn bằng bảo hộ))
Phí : 550.000 Đồng (Phí thẩm định yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ đối với Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu)
Phí : 700.000 Đồng (Phí thẩm định yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ đối với Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp)
Phí : 900.000 Đồng (Phí thẩm định yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ đối với Bằng độc quyền sáng chế)
	
02 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, không bao gồm thời gian dành cho người nộp hồ sơ sửa chữa thiếu sót và thời gian tiến hành thẩm định lại đối với các trường hợp sửa đổi bản mô tả tính chất, đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, khu vực địa lý, quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận; thu hẹp phạm vi bảo hộ


Thành phần hồ sơ: 
Bao gồm
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
Tờ khai sửa đổi văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp theo Mẫu số 02 tại Phụ lục II Nghị định số 15/2026/NĐ-CP
	
Mutkhai_1.011911.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 1

	
Bản gốc Văn bằng bảo hộ trong trường hợp văn bằng bảo hộ được cấp dưới dạng giấy..
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 1

	
Tài liệu xác nhận việc thay đổi tên, địa chỉ (bản gốc hoặc bản sao có chứng thực); quyết định đổi tên, địa chỉ; giấy phép đăng ký kinh doanh có ghi nhận việc thay đổi tên, địa chỉ; các tài liệu pháp lý khác chứng minh việc thay đổi tên, địa chỉ (bản gốc hoặc bản sao có chứng thực) nếu nội dung yêu cầu sửa đổi là tên, địa chỉ; cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm chủ động khai thác, sử dụng thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu được cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu công bố để thay thế thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Trường hợp không khai thác được thông tin hoặc thông tin khai thác được không đầy đủ, chính xác thì cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính gửi ngay văn bản để yêu cầu cá nhân, tổ chức bổ sung thành phần hồ sơ và nêu rõ lý do. Thời gian yêu cầu và bổ sung hồ sơ không tính vào thời hạn giải quyết thủ tục hành chính
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 1

	
Tài liệu chứng minh việc chuyển dịch quyền sở hữu, nếu yêu cầu thay đổi chủ Văn bằng bảo hộ (tài liệu chứng minh việc thừa kế, kế thừa, sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác)
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 1

	
Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi khác....
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 1

	
05 bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ đã sửa đổi (đối với kiểu dáng công nghiệp); 02 bản mô tả tính chất/chất lượng/danh tiếng của sản phẩm, bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý đã sửa đổi (đối với chỉ dẫn địa lý); 02 quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, 02 bản quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận đã sửa đổi (đối với nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận); 05 mẫu nhãn hiệu đã sửa đổi (đối với nhãn hiệu)
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 1

	
Văn bản ủy quyền (trường hợp yêu cầu được nộp thông qua đại diện)..
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 1

	
Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)..
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 1


Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện: Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền: Bộ Khoa học  và  Công nghệ
Địa chỉ tiếp nhận HS: Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin
Cơ quan phối hợp: Không có thông tin
Kết quả thực hiện: Quyết định sửa đổi Văn bằng bảo hộ., Quyết định từ chối chấp nhận sửa đổi Văn bằng bảo hộ.
Căn cứ pháp lý: 
	
Số ký hiệu
	
Trích yếu
	
Ngày ban hành
	
Cơ quan ban hành

	
50/2005/QH11
	
50/2005/QH11 - Luật Sở hữu trí tuệ
	
29-11-2005
	
Quốc Hội

	
65/2023/NĐ-CP
	
Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
	
23-08-2023
	
Chính phủ

	
263/2016/TT-BTC
	
263/2016/TT-BTC - Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp
	
14-11-2016
	
Bộ Tài chính

	
số 15/2026/NĐ-CP
	
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
	
14-01-2026
	
Chính phủ


Yêu cầu, điều kiện thực hiện: - Yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ chỉ được giới hạn ở những nội dung sau:
+ Yêu cầu giảm bớt một hoặc một số hàng hoá, dịch vụ hoặc nhóm hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc loại bỏ các chi tiết nhỏ là yếu tố bị loại trừ (không bảo hộ riêng) nhưng không làm thay đổi khả năng phân biệt của nhãn hiệu;
+ Yêu cầu giảm bớt một hoặc một số điểm độc lập hoặc phụ thuộc thuộc phạm vi (yêu cầu) bảo hộ ghi trong Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích;
+ Yêu cầu loại bỏ một hoặc một số phương án kiểu dáng công nghiệp, một hoặc một số sản phẩm trong bộ sản phẩm ghi trong Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.
- Người yêu cầu sửa đổi thông tin trên văn bằng bảo hộ phải là chủ văn bằng bảo hộ, tổ chức, cá nhân được nhà nước cho phép thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý.
Từ khóa: Không có thông tin
Mô tả: Không có thông tin
